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Câu 1: Điện dung của một tụ điện là:


A. Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của tụ


B. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ


C. Đại lượng đặc trưng  cho khả năng thay đổi diện áp phát ra của tụ


D. Đại lượng dùng để biết điện thế làm việc của tụ

Câu 2: Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ:


A. Số số 0 thêm vào
B. Điện áp chịu đựng được


C. Sai số
D. Số tương ứng với màu

Câu 3: Hệ thống cung cấp điện thuộc loại phụ tải điện nào sau đây?


A. Phụ tải điện làm việc gián đoạn trong thời gian dài.


B. Phụ tải điện làm việc liên tục trong thời gian dài.


C. Phụ tải điện làm việc gián đoạn trong thời gian ngắn.


D. Phụ tải điện làm việc trong thời gian ngắn.

Câu 4: Hệ thống điện trên ô tô bao gồm:


A. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, hộp số, điều khiển động cơ.


B. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, đánh lửa, điều khiển động cơ.


C. Hệ thống khởi động, ly hợp, đánh lửa, điều khiển động cơ.


D. Hệ thống khởi động, cung cấp điện, đánh lửa, hệ thống treo.

Câu 5: Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ:


A. Không có giá trị
B. Sai số


C. Điện áp chịu đựng
D. Số tương ứng với màu

Câu 6: Trong mạch điện, tại các điểm đều có … nhất định.


A. Một điện thế e.
B. Một điện thế α.
C. Một điện thế φ.
D. Một điện thế k.

Câu 7: Mạch điện hoạt động khi:

A. Một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại và được nối với nguồn điện phù hợp.


B. Một hệ thống gồm các thiết bị cơ - điện lắp lại với nhau và được cấp nguồn điện dương.


C. Một hệ thống gồm các thiết bị không tiêu thụ điện ghép lại với nhau và được cấp nguồn điện dương.


D. Một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử được để chung lại với nhau và được cấp nguồn điện phù hợp.

Câu 8: Tên chi tiết số 4 trong hình bên dưới là:
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A. Bơm nước.
B. Máy khởi động.


C. Máy nén điều hoà không khí.
D. Công tắc máy.

Câu 9: Cho biết tên theo thứ tự các ký hiệu sau:
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A. Tiếp điểm, cầu chì, nguồn điện, bóng đèn.
B. Điện trở, bóng đèn, diode, điện trở.


C. Cầu chì, bóng đèn, diode, điện trở.
D. Bóng đèn, cầu chì, led, cuộn dây.

Câu 10: Diode bán dẫn là một linh kiện:


A. Khuếch đại dòng điện
B. Thụ động


C. Tích cực
D. Khuếch đại điện áp

Câu 11: Trên sơ đồ mạch điện kí hiệu AT, MT là của hệ thống gì trên ô tô?

A. Trợ lực lái điện, số sàn (hộp số cơ khí).


B. Hộp điều khiển phanh chóng hãm cứng, treo khí.


C. Số sàn (hộp số cơ khí), treo khí.


D. Hộp số tự động, số sàn (hộp số cơ khí).

(Từ câu 12 đến câu 13)
Cho mạch điện như hình vẽ
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Câu 12: Khi T2 ngắt thì:


A. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực C của T2.


B. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực B của T2.


C. Đèn sẽ không sáng do còn bị cản bởi Diode D2.


D. Đèn sẽ sáng mặc dù bị hở mạch tại cực B của T2, nhưng do lúc này T1 dẫn nên sẽ đi qua cực C và cực E của T1.

Câu 13: Transistor T1 và T2 lần lượt là:

A. PNP, PNP
B. NPN, NPN.
C. NPN, PNP.
D. PNP, NPN.

Câu 14: Hai điện trở R1, R2 ghép song song, xác định biểu thức tính điện trở tương đương của mạch:

    A. (R1+R2) / R1R2          B. R1R2 / (R1 - R2)         C. R1 +R2                        D. (R1 - R2) / R1R2
Câu 15: Cho sơ đồ như hình vẽ
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Khi khóa K mở thì :

A. T1 ngắt, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp có điện.


B. T1 dẫn, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


C. T1 ngắt, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp có điện.


D. T1 dẫn, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp không có điện.

Câu 16: Trên sơ đồ mạch điện kí hiệu “A/C” là của hệ thống nào trên ô tô?


A. Hệ thống điều hoà không khí trên ô tô.
B. Hệ thống cung cấp điện trên ô tô.


C. Hệ thống khởi động trên ô tô.
D. Hệ thống điều khiển phun xăng trên ô tô.

(Từ câu 17 đến câu 20)
Cho mạch điện như hình vẽ
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Câu 17: 
A-T1 dẫn 

E-T1 ngắt

B-T2 ngắt 

F-T2 dẫn

C-D1 ngắt 

G-Đèn sáng

D-Đèn tắt 

H-D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:


A. HCFA.
B. EBCH.
C. AFCH.
D. CEFG.

Câu 18: Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:

A. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn, đèn sáng.
B. D1 dẫn, D1 ngắt, T2 dẫn, T1 dẫn.


C. D1 dẫn, T1 dẫn, T2 ngắt, đèn tắt.
D. T1 dẫn, T2 dẫn, D1 ngắt, D1 dẫn.

Câu 19: 
A-T1 dẫn 

E-T1 ngắt

B-T2 ngắt 

F-T2 dẫn

C-D1 ngắt 

G-Đèn sáng

D-Đèn tắt 

H-D1 dẫn

Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn thấp:


A. D1 dẫn, D1 ngắt, T2 dẫn, T1 dẫn.
B. T1 dẫn, T2 dẫn, D1 ngắt, D1 dẫn.


C. T1 ngắt, T2 ngắt, D1 ngắt, D1 dẫn.
D. D1 ngắt, T1 ngắt, T2 dẫn, đèn sáng.

Câu 20: 
A-T1 dẫn 

E-T1 ngắt

B-T2 ngắt 

F-T2 dẫn
C-D1 ngắt 

G-Đèn sáng
D-Đèn tắt 

H-D1 dẫn
Chọn đáp án đúng nhất, khi điện áp nguồn cao:

A. HCFA.
B. CEFG.
C. HABD.
D. AFCH.

Câu 21: Chọn từ thích hợp vào dấu 3 chấm.

'Dòng điện là … có hướng dưới tác dụng của điện trường'.


A. Các điện tích đứng yên.
B. Các linh kiện điện tích chuyển dời


C. Các chất bán dẫn chuyển dời.
D. Dòng các điện tích chuyển dời.

Câu 22: Cách xác định giá trị của cầu chì, ngoài số được ghi trên cầu chì thì còn dựa vào:


A. Kích thước của cầu chì.
B. Khả năng chịu nhiệt của cầu chì.


C. Màu của cầu chì.
D. Chiều dài của của cầu chì.

Câu 23: Các số 9, 10, 11 trên hình bên dưới là kí hiệu của:
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A. Số dây dẫn của công tắc.
B. Màu dây của mạch điện.


C. Vị trí lắp đặt của công tắc.
D. Vị trí chân của giắc nối.

Câu 24: Trị số của điện trở có thứ tự các vòng màu (vàng, tím, cam, bạc kim) là


A. 47kΩ ± 10%
B. 4,7kΩ ± 5%
C. 4,7kΩ ± 10%
D. 47kΩ ± 5%

Câu 25: Vật liệu bán dẫn thường là:


A. Thủy tinh
B. Germani (Ge)
C. Kim loại
D. Cao su

Câu 26: Biểu thức của định luật Ohm cho đoạn mạch là:
    A. U= I2/R                       B. I = U/R                    C. U= 2I.R                   D. R=2U/I

Câu 27: Khi dùng đồng hồ VOM dạng kim để đo thông mạch của một đoạn dây dẫn bị đứt thì:

A. Kim đồng hồ luôn chỉ ở vị trí vô cực ∞.


B. Kim đồng hồ luôn chỉ ở vị trí 0Ω.


C. Kim đồng hồ chỉ một giá trị vô cùng bé nhưng lớn hơn 10Ω..


D. Kim đồng hồ luôn chỉ một giá trị xác định gần số 1Ω..

Câu 28: Khi nhiệt độ tăng làm tăng giá trị điện trở là :

A. Điện trở quang
B. Điện trở nhiệt âm


C. Điện trở thông thường
D. Điện trở nhiệt dương

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng


A. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.


B. Khuếch đại điện áp là đưa tín hiệu có biên độ nhỏ vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn nhiều lần.


C. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào, đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho cường độ dòng điện mạnh hơn nhiều lần.


D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 30: Mã ghi của điện trở (4 vòng màu) có giá trị 68KΩ ± 10% là


A. Lục – Xám – Đỏ – Bạc kim
B. Lục – Xám – Cam – Bạc kim


C. Lam – Xám – Đỏ – Bạc kim
D. Lam – Xám – Cam – Bạc kim

Câu 31: Ghép nối tiếp tụ C1 = 150pF với tụ C2 = 200pF. Điện dung tương

đương bằng :


A. 85,81pF
B. 85,61pF
C. 85,71pF
D. 85,91pF

Câu 32: Chọn câu thích hợp cho dấu “…” sau:

“Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu: gồm các ..., các ..., còi, các công tắc và các relay”


A. Đèn chiếu sáng / máy khởi động.
B. Đèn chiếu sáng / đèn báo lỗi động cơ.


C. Đèn tín hiệu / máy phát.
D. Đèn chiếu sáng / đèn tín hiệu.

Câu 33: Điện áp là:

A. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng ắc qui.


B. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy công năng của chi tiết.


C. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng thiết bị điện.


D. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của dòng điện.

Câu 34: Cho sơ đồ như hình vẽ
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Khi khóa K mở thì :

A. T1 dẫn, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


B. T1 dẫn, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp không có điện.


C. T1 ngắt, T2 ngắt, cuộn sơ cấp không có điện, cuộn thứ cấp có điện.


D. T1 ngắt, T2 dẫn, cuộn sơ cấp có điện, cuộn thứ cấp có điện.

Câu 35: Ly hợp từ của máy nén trong hệ thống lạnh thuộc:


A. Phụ tải điện làm việc trong thời gian dài.


B. Phụ tải điện làm việc trong thời gian ngắn.


C. Không phải phụ tải điện (thuộc hệ thống gầm ô tô).


D. Phụ tải điện làm việc liên tục.

Câu 36: Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là


A. Cả 3 đáp án đều sai


B. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào.


C. Tín hiệu đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào


D. Không có ý nghĩa gì, chỉ là kí hiệu ngẫu nhiên

Câu 37: Diode là linh kiện điện tử có công dụng

A. Cho dòng điện một chiều đi qua.
B. Cả 2 câu điều sai


C. cho dòng điện đi qua một chiều.
D. Cả 2 câu điều đúng

Câu 38: Hệ thống khởi động bao gồm gồm ắc quy, … điện, các relay điều khiển và ...

A. Bộ chỉnh lưu / dây điện.
B. Máy phát điện / dây điện.


C. Máy khởi động / relay bảo vệ khởi động.
D. Máy khởi động / dây ly hợp.

Câu 39: Đơn vị đo của điện trở (R) là:

A. Ampe (A).
B. Ohm (Ω).
C. Watt (W).
D. Volt (V).

Câu 40: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán


A. Ở đầu vào đảo kí hiệu dấu “-”
B. Ở đầu vào không đảo kí hiệu dấu “-”


C. Ở đầu vào không đảo kí hiệu “+”
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 41: Cho sơ đồ mạch điện như sau
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Transistor T1 và T2 lần lượt là loại …. và ….

A. NPN, NPN.
B. PNP, PNP.
C. NPN, PNP.
D. PNP, NPN.

Câu 42: Trong sơ đồ mạch điện chữ viết tắt ABS là tên của hệ thống nào sau đây:


A. Hệ thống khiển động cơ.
B. Hệ thống điều hoà không khí.


C. Hệ thống điều khiển phanh.
D. Hệ thống khiển túi khí.

Câu 43: Cho mạch điện như hình vẽ
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Khi T2 ngắt thì:


A. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực B của T2.


B. Đèn sẽ sáng mặc dù bị hở mạch tại cực B của T2, nhưng do lúc này T1 dẫn nên sẽ đi qua cực C và cực E của T1.


C. Đèn sẽ không sáng do còn bị hở mạch tại cực C của T2.


D. Đèn sẽ không sáng do còn bị cản bởi Diode D2.

Câu 44: Bộ phận nào sau đây của hệ thống khởi động?

A. Tiết chế.
B. Bobine


C. Relay bảo vệ khởi động.
D. IC.

Câu 45: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp là:
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Câu 46: Phụ tải điện trên ô tô thường được chia ra làm mấy loại?


A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Câu 47: Relay thường đóng là loại:

A. Tiếp điểm được đóng mở bằng transistor.


B. Tiếp điểm luôn đóng khi cấp nguồn cho cuộn dây.


C. Tiếp điểm luôn đóng khi không cấp nguồn cho cuộn dây.


D. Tiếp điểm luôn mở khi không cấp nguồn cho cuộn dây.


 Câu 48: Điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song R1=R2=100KΩ:


A. 100KΩ
B. 200KΩ
C. 150KΩ
D. 50KΩ

Câu 49: Nhiệt trở dương PTC (Positive Temperature Coefficient) là nhiệt trở có trị số điện trở


A. Tăng khi nhiệt độ giảm
B. Tăng khi nhiệt độ tăng


C. Giảm khi nhiệt độ tăng
D. Không đổi khi nhiệt độ thay đổi

Câu 50: Tìm phát biểu ĐÚNG


A. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu một chiều


B. Tín hiệu ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu tín hiệu vào tùy thuộc tín hiệu đưa vào đầu vào đảo hay không đảo


C. Tín hiệu vào là tín hiệu một chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều


D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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